
      TURALIK C 

TURALIK C Series are industrial hydraulic oil 

formulated from high quality mineral base oil 

which has High Viscosity Index (HVI) and 

selected non-zinc type performance additives. 

 TURALIK C là dòng dầu thủy lực công nghiệp được 

làm từ dầu gốc khoáng chất lượng cao có chỉ số độ 

nhớt cao (HVI) và hệ phụ gia hiệu suất không kẽm 

được lựa chọn. 

 

Các chỉ tiêu Phương Pháp 
TURALIK

C 5 

TURALIK 

C 10 

TURALIK 

C 22 

TURALIK 

C 32 

TURALIK 

C 46 

Cấp độ nhớt theo ISO   5 10 22 32 46 

Tỷ trọng ở 15
0
C, kg/l ASTM D –4052 0.8410 0.8740 0.8620 0.8760 0.8760 

Độ nhớt động học ở: 
 

          

             40
0
C, cSt ASTM D - 445 4.88 9.28 22.8 33.8 45.94 

100
0
C, cSt ASTM D - 445 1.90 2.34 4.47 5.67 6.74 

Chỉ số độ nhớt ASTM D - 2270 - 47 107 107 100 

Màu theo ASTM ASTM D - 1500 1.0 L 1.0 L 0.5 L 1.0 1.0 

Điểm chớp cháy, 
0
C ASTM D - 92 92 154 224 230 242 

Điểm rót chảy, 
0
C ASTM D - 5950 -42 -30 -30 -30 -30 

 

Các chỉ tiêu Phương Pháp 
TURALIK

C 68 

TURALIK 

C 100 

TURALIK 

C 150 

TURALIK 

C 220 

TURALIK 

C 320 

Cấp độ nhớt theo ISO   68 100 150 220 320 

Tỷ trọng ở 15
0
C, kg/l ASTM D –4052 0.8840 0.8850 0.8770 0.8920 0.8960 

Độ nhớt động học ở: 
   

 
  

             40
0
C, cSt ASTM D - 445 68.46 100.10 150.90 220.30 319.70 

100
0
C, cSt ASTM D - 445 8.70 11.08 15.98 18.71 23.86 

Chỉ số độ nhớt ASTM D - 2270 98 95 110 95 95 

Màu theo ASTM ASTM D - 1500 L 1.5 L 2.5 L 3.0 3.0 3.0 

Điểm chớp cháy, 
0
C ASTM D - 92 246 262 250 274 284 

Điểm rót chảy, 
0
C ASTM D - 5950 -30 -21 -12 -9 -9 

 

PERFORMANCE LEVELS 

TURALIK C Series meet  the requirement or 

specification of Vickers I-286S and M2950-S, 

Fives Cincinnati P-69, P-68, P-70, DIN 51524 

part 2 and U.S.Steel 127,136,126. 

 

APPLICATIONS 

TURALIK C Series are recommended for 

hydraulic equipment with silver plated 

components. 

  

MỨC CHẤT LƯỢNG 

Dòng sản phẩm TURALIK C đáp  ứng  yêu  cầu 

hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật của Vickers I-286S và 

M2950-S, Cincinnati P-69, P-68, P-70, DIN 51524 

phần 2 và U.S.Steel 127,136,126. 

 

ỨNG DỤNG 

Dòng sản phẩm TURALIK C được khuyến nghị 

cho hệ thống thủy lực có các bộ phận bằng bạc. 

 

 


